
Bài 7: liên kết gen, hóan vị gen, lập
bản đồ gen sinh vật nhân thật

I. Liên kết gen khác phân li độc lập như thế nào? 

Quy luật phân li độc lập:
alen trong một locut phân li _________________
hai cặp alen ở hai locut khác nhau => _________________nhau =>tạo

những tổ hợp giao tử mới. 
Cơ sở tế bào: hai locut khác nhau => nằm trên hai NST khác nhau, trong

giảm phân _____________=> các cặp NST khác nhau => phân li độc lập nhau => các
alen trên hai locut cũng __________________.

Liên kết gen :
-Số lượng gen ____________số lượng NST=> nhiều gen ___________________= nhóm
liên kết.
-Các gen trong cùng nhóm liên kết => _________________=> di chuyển
______________trong giảm phân, đến cùng 1 đích ( giao tử).

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

http://cuuduongthancong.com?src=pdf
https://fb.com/tailieudientucntt


Thí nghiệm đầu tiên phát hiện liên kết gen:
-Nghiên cứu cây đậu ngọt của William Bateson ( 1905):

-Lai hoa tím, hạt phấn dài x hoa đỏ, hạt phấn ngắn.
-F1: 100% hoa tím, hạt phấn dài.
-F2: 284 tím dài: 21 tím ngắn: 21 đỏ, dài: 55 đỏ, tròn. => kết quả khác 9:3:3:1.
-Tác giả không giải thích được kết quả, nhưng đưa ra rằng hai tính trạng không phân li
độc lập.

- Gen nằm gần nhau trong cùng NST ________________nhau => thường xuyên
______________________
- Gen nằm xa nhau trên cùng NST => vào kỳ đầu I có ________________________> 
gây tổ hợp gen mới => hóan vị gen

Định nghĩa liên kết gen và hóan vị gen
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Mô tả cơ chế trao đổi chéo diễn ra trong giảm phân?

Nếu không trao đổi chéo
số loại giao tử là bao
nhiêu?
Nếu có trao đổi chéo, số
loại giao tử như thế nào?
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Trong cơ thể có -------------- tế bào sinh dục:
đa số tế bào khi giảm phân => có hiện tựơng -----------------------
một số ít tế bào khi giảm phân ------------------------------------= > 

giữa hai trong 4 chromatit ( 2 chromatit không chị em) trong cùng cặp
tương đồng => tạo 4 loại giao tử.

=> Số giao tử hóan vị = ½ số tế bào sinh dục có hóan vị <=50%

Một cơ thể có KG AB/ab; xét 1000 tế bào sinh dục tham gia
giảm phân tạo giao tử, trong đó có 100 tế bào có sự trao đổi
chéo, xác định tần số hóan vị và số lượng từng loại giao tử
tạo ra từ cá thể trên.
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Tính tần số hóan vị

Tần số hóan vị = số cá thể con _________________/ 
tổng số con x 100%.
Trong phép lai phân tích, số cá thể có tái tổ hợp thường
chiếm tỷ lệ -------------------------.

ví dụ: tìm tần số hóan vị khi kết quả lai phân tích
là 3:3:2:2.

Đặc trưng cho lực liên kết và khỏang cách gen:-------------
--------------------------------------------------

f<=-----------------------------------

f= ½ phần trăm số tế bào có hoán vị gen.
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Xác định giá trị chi – bình phương của các sự kiện độc lập

Xác định phép lai tuân theo phân li độc lập hay liên kết gen không hòan
tòan

-
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Kết quả của phép lai phân tích như sau: 303: 289: 102: 
89 cá thể. Các gen đang phân li độc lập hay đang liên
kết với nhau. 
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Lập bản đồ gen với tần số tái tổ hợp
-Khỏang cách -------------giữa hai gen => liên quan ------------------: khỏang cách gen 
càng xa => khả năng trao đổi chéo -------------------------------------.
-Từ tần số hóan vị => xác định -------------------------=> lập ---------------------: đơn vị = 
1cM = 1%. 
-Khỏang cách gen được tính bằng số cặp Nu => --------------------------.
-Hai gen -----------------=> khỏang cách giữa hai gen càng ---------------------do có hiện
tượng -----------------------------------------xảy ra.
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Lập bản đồ di truyền bằng lai phân tích hai điểm

Lai P. thuần khác nhau ---------------------------tương phản
Thu F1----------------------------=> xác định tần số hóan vị của ----------------------------
-
Nếu f=50%: xem như phân li độc lập or khác nhóm liên kết, nếu f<50% cùng
nhóm liên kết

Lập bản đồ bằng lai phân tích 3 điểm

Lai phân tích hai điểm: tốn ---------------------do làm nhiều phép lai
Không xác định được -------------------------------=> kết quả ------------------
=> Lai phân tích 3 điểm: P thuần chủng khác nhau --------------------tương phản
=> thu F1, lai phân tích F1 => con sẽ hình thành -------------------------------.
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Ví dụ: phép lai:

Xác định thứ tự sắp xếp gen
-Dựa vào tỷ lệ cao nhất => --------
-----------------
-Dựa vào tỷ lệ nhỏ nhất ------------
----------------------------
-=> xác định gen đã trao đổi => 
tìm gen nằm giữa. 

Xác định vị trí hóan vị giữa gen
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Xây dựng tần số hóan vị gen
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Xác định hệ số nhiễu và hệ số trùng hợp

Tần số trao đổi chéo kép.

Số cá thể trao đổi chéo kép theo lý thuyết

Hệ số trùng hợp =

Hệ số nhiễu= 1- hệ số trùng hợp = 0.4
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Ví dụ: cho kết quả phép lai phân tích 3 tính trạng, hãy vẽ bản đồ di truyền, xác định hệ số
trùng hợp và hệ số nhiễu
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Một số phương pháp lập bản đồ vật lý.

1. Lập bản đồ dựa trên đột biến mất đọan

-Nguyên tắc
-Xác định ví trí của gen trên NST, qua --------------------------, xác định hiện diện or 
biến mất của một số band trên NST => xác định --------------------------------đã xảy ra.
-Tìm mối liên hệ giữa ------------------, ----------------- --------------------------bị đột biến
=> xác định vị trí của gen.
-Phương pháp:

-Lai cá thể đồng hợp cho đột biến lặn x thể -------------------------( 1  NST bình
thường + 1 NST mất đọan) 
-Gen nằm trong ---------------------------: kết quả ½ KH bình thường: ½ KH đột
biến
-Gen nằm --------------------------------: 100% KH bình thường.
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Lai tế bào soma

-Cũng dùng để xác định --------------------------------trên NST
-Nuôi cấy những ----------------------------------=> phân chia liên tục => hình thành dòng tế
bào.
-Nuôi chung -----------------------------khác nhau => dùng keo polyethylen glycol và các nhân
tố khác => phức hợp -------------------------=> hình thành ---------------------=> mang hai nhân
gọi là heterokaryon.

Hai nhân phức hợp => chứa NST ----------------------
-=> nhưng có sự -------------------------------của một
số NST => khi tế bào ------------------------------.

ví dụ: tế bào lai người và chuột => NST -
----------------------------và ---------------------------giữa
các tế bào
Dùng các dòng ---------------------=> mang NST 
người ---------------------=> đo sản phẩm của gen 
trên ------------------------------.
Dựa vào mối quan hệ : sản phẩm -----------------
trong tế bào => xác định ------------------------nào.
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Trong một số trường hợp, lai tế bào soma cũng xác định gen nằm ở vùng nào trên NST.
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Một số câu hỏi
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Câu: lập bản đồ di truyền biết những thôn tin sau

Câu: cho bản đồ di truyền sau, nếu đem lai phântích con F1 dị hợp 3 cặp gen trên => thu
đươc 1800 con, hãy xác định số lượng của từng KH, biết hệ số nhiễu =0,4
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Câu: nghiên cứu 6 đột biến mất đọan NST, và vị trí của các gen đột biến lặn a,b,c,d,e,f,g
được xác định trên những vùng NST bị mất. Nhưng sự xắp xếp thứ tự NST thì chưa
được biết. Lai đồng hợp lặn gen đột biến x đồng hợp đột biến mất đọan => KH thu
được m: đột bíên, + KH bình thường. Dựa trên số liệu này, hãy xác định thứ tự xắp sếp
gen
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Câu: ở loài ốc sên: A vỏ không sọc> a vỏ sọc; B nâu > b vàng, lai ốc vàng, vỏ sọc x ốc nâu, vỏ
không sọc => thụ F1, lai phân tích ốc F1.
a. Nếu liên kết gen hòan tòan => viết KH và KG của con phép lai phân tích
b. Nếu phân li độc lập => kết quả như thế nào?
c. Nếu có hóan vị với tần số 20% => kết quả là gì?
Câu: cho kết quả phép lai phân tích sau, hãy xác định giá trị chi bình phương các sự kiện độc

lập để xác định quy luật di truyền của tính trạng.
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Câu: phép lai sau, hai gen cùng nằm trên NST X, cá thể nào là tái tổ hợp, cá thể nào không?  
Tính tần số tái tổ hợp trong phép lai, có KG nào bị mất trong phép lai không? Nếu có đó là
kiểu nào, tại sao.

Biết St : quy định tính sọc vằn nhưng
cũng là alen gây chết ở dạng đồng
hợp ở cái và xuất hiện ở giới đực
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Câu: ở ruồi giấm, gen e và ro cùng nằm trên NST số 7 cách nhau 20cM, gen f nằm trên
NST X không alen trên Y. Nếu cho con cái có KG sau lai phân tích với ruồi đực đồng lặn
=> hãy xác định tỷ lệ KG và tỷ lệ KH của phép lai

Câu: gen 1 có 8 alen, gen 2 có 5 alen, gen 3 có 6 alen cùng nằm trên NST
a. Xác định số KG nếu đó là NST thường
b. Nếu đó là NST X không alen trên Y
c. Nếu nằm trên vùng tương đồng X,Y
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